
PHỤ LỤC  SỐ 2 MẪU BẢNG KÊ KHAI TÀI SẢN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014   

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢNG KÊ KHAI TÀI SẢN 
 

Kính gởi :   - UBND (xã, phường, thị trấn) 

- Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư …. 
 

 Họ và tên chủ hộ: ......................................Sinh ngày: ...................Số CMND: .....................ngày......./..../......tại:............... 

 Họ tên vợ (chồng): ....................................Sinh ngày: ...................Số CMND: .....................ngày......./..../......tại:............... 

 Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................................................. 

 

 Chúng tôi xin kê khai và cam đoan chịu trách nhiệm về nội dung kê khai nguồn gốc đất, nhà ở và các tài sản của gia 

đình chúng tôi tọa lạc tại số nhà: ...... đường ......................................... ấp .......................... xã ............................ huyện (thị xã, 

thành phố) ........................................., và có nguyện vọng về tái định cư như sau: 

 

I. NGHỀ NGHIỆP, THU NHẬP, SỐ NHÂN KHẨU: 

 

STT Họ và tên Nam 

(Nữ) 
Năm sinh 

Tổng số nhân khẩu Nghề nghiệp chính 

Quan hệ với 

chủ hộ 

Thường trú 

hoặc tạm trú Ngành nghề 

Thu nhập bình 

quân hàng 

tháng 

1        

2        



3        

4        

5        

* Đối với tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh thì kê khai thêm: 

 - Giấy phép kinh doanh: ........................................................................................................ 

 - Ngành nghề kinh doanh: ..................................................................................................... 

 - Thu nhập sau thuế: (kê khai 3 năm liền kề theo số liệu đã báo cáo với cơ quan thuế) 

  + Năm …..: .....................đồng/năm. 

  + Năm …..: .....................đồng/năm. 

  + Năm …..: .....................đồng/năm. 
 

II. ĐẤT: 

 

STT Loại đất 
Số 

thửa 

Tờ 

bản 

đồ 

Diện tích theo 

giấy tờ hoặc thực 

tế đang sử dụng 

(m
2
) 

Diện tích 

đất thu hồi 

(m
2
) 

Tỷ lệ 

thu hồi 

đất nông 

nghiệp 

(%) 

Thời điểm 

SD đất 

Nguồn gốc và giấy tờ sử 

dụng đất 

1 Ví dụ:        

2 - Đất ở 565 02 300 150  20/10/1990 Giấy chứng nhận QSD đất 

số ............ 

3 - Đất LN 566 02 1000 500 50 20/10/1990 Giấy chứng nhận QSD đất 

số ............ 

4 - Đất lúa 567 02 1000 7000 70 20/10/1990 Giấy chứng nhận QSD đất 

số ............ 

5         

6         

7         

8         



9         

10         

11         

12         

 Tổng 

cộng: 

       

 

III. TÀI SẢN : 

    1. Nhà ở, công trình kiến trúc: 

 

STT Loại nhà 

Diện tích sàn xây dựng Kết cấu 
Thời gian 

xây dựng 

Giấy phép 

xây dựng 
Ngang dài 

D.tích 

(m
2
) 

Mái  
Vách  Khung  Nền 

 
Ví dụ 

         

1 Nhà chính 4 16 64 Tol kẽm gạch BTCT Ceramic 2.000 có 

2 Nhà phụ 1 4 5 20 Tol kẽm gỗ tạp gỗ tạp gạch tàu 2.002 Không 

3 Nhà phụ 2 4 4 16 lá không tre đất 2.003 không 

4           

5           

6           

7           

- Công trình kiến trúc khác (nếu có) : 

..................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................

. 

 

    2. Mồ mã (nếu có) : 

 



STT Họ và tên người chết Quan hệ với người khai Loại mộ Ghi chú 

1     

2     

3     

4     

 

 * Nguyện Vọng: Tôi xin di dời toàn bộ số mộ thân nhân của tôi về địa điểm: (do gia đình tự lo hoặc đề nghị bố trí vào 

khu Nghĩa trang) 

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

.... 

    3. Cây trồng : 

 

STT Loại cây 
Đơn 

vị tính 

Thời gian trồng Kích thước 

đường kính gốc Đến 01 năm 
Từ 1-3 năm 

Từ 3-5 năm Trên 5 năm Gi chú 

1         

2         

  

4. Vật nuôi: 

................................................................................................................................................................................................

....... 

 

IV. NGUYỆN VỌNG ĐI TÁI ĐỊNH CƯ  (gạch chéo X vào chỗ thích hợp): 

1. Nguyện vọng tái định cư (hộ có nhà ở, đất ở): 

 



Xin vào khu Tái định cư tập trung theo quy hoạch Xin lùi về phía sau vì còn 

đất ở (thổ cư) 

Xin nhận tiền hỗ trợ để tự lo 

nơi tái định cư 01 nền 02 nền 

    

2. Nguyện vọng xin hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tạo việc làm (hộ có đất nông nghiệp): 

Họ và Tên Trình độ văn 

hoá 

Ngày, tháng, 

năm sinh  

Hình thức đào tạo nghề 

Sơ cấp Trung cấp Cao đảng 

Ví dụ:      

Nguyễn Văn A 12/12 01/01/1990  X  

Nguyễn Văn B 9/12 01/01/1992 X   

      

Chúng tôi ký tên dưới đây xin cam đoan về nội dung kê khai trên là đúng sự thật, không có sự gian dối và xin chịu hoàn 

toàn trách nhiệm trước Pháp luật về bản kê khai của mình./. 

..............................., ngày .......... tháng ......... năm 20..... 
Người kê khai 

                                                           Vợ                                        Chồng 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN) 


